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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———oOo———
...................., ngày ...... tháng ...... năm 20....
ĐƠN XIN THĂM GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
(Áp dụng đối với thân nhân của người bị tạm giam)
Kính gửi: .......................................................(1)
...............................................................(2)
- Căn cứ Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (sẽ được thay thế bởi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 kể từ ngày 01/7/2026) (3);
- Căn cứ Thông tư số 34/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu,
I. THÔNG TIN NGƯỜI LÀM ĐƠN (NGƯỜI XIN THĂM GẶP)
Họ và tên: .......................................................
Sinh ngày ..... tháng ..... năm ........        Giới tính: ............
Số CCCD/Hộ chiếu: ......................
Cấp ngày ..... tháng ..... năm ...... tại ..............................
Nơi đăng ký thường trú: .............................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................
Số điện thoại liên hệ: ..............................
Quan hệ với người bị tạm giam: ......................................(4)
II. THÔNG TIN NGƯỜI BỊ TẠM GIAM (NGƯỜI ĐƯỢC XIN THĂM GẶP)
Họ và tên: .......................................................
Sinh ngày ..... tháng ..... năm ........        Giới tính: ............
Số CCCD/Hộ chiếu (nếu có): ..............................
Hiện đang bị tạm giam tại: ..........................................
Bị khởi tố/truy tố/xét xử về tội: ..................................(5)
Cơ quan/đơn vị đang thụ lý vụ án: ...................................
III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho phép tôi được vào thăm gặp người bị tạm giam có tên nêu trên theo quy định của pháp luật.
- Lý do thăm gặp: ..................................................
- Thời gian dự kiến thăm gặp: ..........................................
- Người cùng thăm gặp (nếu có – họ tên, năm sinh, quan hệ): ......................(6)
.....................................................................................
.....................................................................................
IV. CAM KẾT CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN
Trong quá trình thăm gặp, tôi xin cam kết:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ sở giam giữ và sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ làm nhiệm vụ;
2. Không lợi dụng việc thăm gặp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; không trao đổi, chuyển giao đồ vật, tài liệu trái quy định; không có lời nói, hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và việc giải quyết vụ án;
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin đã khai trong đơn này.
V. TÀI LIỆU KÈM THEO
- Bản sao giấy tờ tùy thân của người làm đơn (CCCD/Hộ chiếu);
- Giấy tờ chứng minh quan hệ với người bị tạm giam (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận thông tin về cư trú…); (7)
- Tài liệu khác (nếu có): ........................................................................................................
Kính mong Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giải quyết. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)







PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
	1. XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ NƠI CƯ TRÚ (8)
Xác nhận Ông/Bà có tên tại Mục I và quan hệ với người bị tạm giam tại Mục II là đúng.

...................., ngày .... tháng .... năm 20...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN





	2. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐANG THỤ LÝ VỤ ÁN (9)
Đồng ý / Không đồng ý cho thăm gặp (lý do, điều kiện kèm theo nếu có):
................................................................................
................................................................................
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





	3. Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIAM GIỮ (10)
Bố trí thời điểm thăm gặp: ngày ..... tháng ..... năm 20..., lúc ......
Hình thức/nội dung khác: ....................................................
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIAM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN
(1) và (2) – Kính gửi: Ghi nơi nhận đơn. Thông thường gồm: (i) Cơ quan đang thụ lý vụ án và (ii) Thủ trưởng cơ sở giam giữ. Tùy giai đoạn tố tụng, cơ quan thụ lý là: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh (giai đoạn điều tra) / Viện kiểm sát nhân dân (giai đoạn truy tố) / Tòa án nhân dân (giai đoạn xét xử). Cơ sở giam giữ ghi: Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh/thành phố… (hoặc Trưởng Nhà tạm giữ…).
Lưu ý về cơ quan tiếp nhận sau sắp xếp bộ máy: Từ ngày 01/3/2025 không tổ chức Công an cấp huyện; nhà tạm giữ trước đây ở cấp huyện do Trại tạm giam Công an cấp tỉnh quản lý. Các vụ án trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện nay do Cơ quan điều tra cấp tỉnh thụ lý. Đề nghị xác minh chính xác tên cơ quan tại thời điểm nộp đơn trước khi điền.
(3) – Căn cứ pháp lý: Đến hết ngày 30/6/2026 áp dụng Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (Luật số 94/2015/QH13). Từ ngày 01/7/2026 áp dụng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 (Luật số 128/2025/QH15) – cần cập nhật lại số điều, tên luật cho phù hợp.
(4) – Quan hệ thân nhân: Theo khoản 8 Điều 3 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, thân nhân gồm: ông bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; anh chị em ruột; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; cháu ruột (mà người bị tạm giam là ông bà nội, ông bà ngoại). Người không phải thân nhân chỉ được thăm gặp khi cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý.
(5) – Tội danh/giai đoạn: Ghi tội danh và điều luật của Bộ luật Hình sự (nếu biết) cùng giai đoạn tố tụng. Nếu chưa rõ, có thể bỏ trống.
(6) – Số lần và số người thăm gặp: Người bị tạm giam được gặp thân nhân 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 01 giờ. Trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý (khoản 1 Điều 22).
(7) – Giấy tờ chứng minh quan hệ: Nếu không có giấy tờ chứng minh quan hệ thì đơn phải có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền. Nếu người đến thăm gặp không có giấy tờ tùy thân thì đơn phải dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (Điều 4 Thông tư 34/2017/TT-BCA).
(8) – Xác nhận của UBND cấp xã: Chỉ bắt buộc khi người làm đơn không có giấy tờ chứng minh quan hệ với người bị tạm giam. Nếu đã có đầy đủ giấy tờ thì không cần mục này.
(9) – Ý kiến của cơ quan đang thụ lý vụ án: Bắt buộc khi tăng số lần thăm gặp, khi người thăm gặp không phải thân nhân, hoặc khi cơ sở giam giữ/cơ quan thụ lý yêu cầu trong giai đoạn điều tra.
(10) – Ý kiến của Thủ trưởng cơ sở giam giữ: Thủ trưởng cơ sở giam giữ (Giám thị Trại tạm giam/Trưởng Nhà tạm giữ) quyết định cụ thể thời điểm thăm gặp và thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án (khoản 2 Điều 22).
Ghi chú chung: Mẫu đơn mang tính tham khảo, áp dụng cho người bị tạm giam (bị can, bị cáo trong giai đoạn tạm giam) – không áp dụng cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam (việc thăm gặp phạm nhân thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự). Trước khi sử dụng, đề nghị kiểm tra mẫu riêng (nếu có) của từng cơ sở giam giữ và xóa phần Hướng dẫn này.
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